
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, QUẢN LÝ CÔNG 
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Stt Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

A CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ 

1 

 

 

Hiệp thương giá 

Thời gian thực 

hiện: 40 ngày kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(Thẩm quyền 

giải quyết: Sở 

Xây dựng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

và Vật liệu xây dựng 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: 2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Kinh tế và 

Vật liệu xây dựng 

(Rà soát văn bản, tổ chức Hội 

nghị hiệp thương) 

* Thời gian thực hiện: 20 ngày 

(Trường hợp phải bổ sung hồ sơ: 

35 ngày) 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 01 ngày 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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Stt Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

2 

Điều chỉnh giá 

hàng hóa, dịch 

vụ do Nhà nước 

định giá theo yêu 

cầu của tổ chức, 

cá nhân 

(Thời gian thực 

hiện: 60 ngày kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ) 

a. Thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế và Vật liệu xây dựng; 

Phòng Quản lý vận tải; 

Phòng Quy hoạch - Kiến 

trúc và Nhà ở (xử lý hồ sơ) 

  * Thời gian thực hiện: 

22 ngày 

 
 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 3 ngày 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 22 

ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 3 

ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ văn bản đến) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh; cấp 

xã 

- Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công câp tỉnh; cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện:  - 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo phòng Kinh tế Vật 

liệu xây dựng;  phòng Quản 

lý vận tải; Phòng Quy hoạch 

- Kiến trúc và Nhà ở 

* Thời gian thực hiện: Phân 

công: ½ ngày 

Thẩm định: 03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

3 ngày 
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Stt Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

 

b. Thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh  

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng Bổ trợ 

tư pháp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

20 ngày 

LĐ phòng Bổ trợ tư pháp- 

Sở Tư pháp 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 05 ngày 

Lãnh đạo Sở Tư pháp 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

Văn thư Sở Tư pháp 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh - 

Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả  

*Thời gian: Không quy 

định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ ngày; 

- Phát hành văn bản sau khi LĐ 

UBND tỉnh ký duyệt: 01 ngày. 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 05 ngày 

Chuyên viên VPUBND 

tỉnh xử lý 

Thời gian: 20 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 03 ngày 
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STT Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

1 

Thẩm định, phê duyệt, 

điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch quản lý, 

khai thác nhà, đất. 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày 

nhận được Kế hoạch 

quản lý, khai thác nhà, 

đất hàng năm hoặc Kế 

hoạch điều chỉnh, bổ 

sung. 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Tài chính) 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

*Thời gian: ½ 

ngày 

Chuyên viên phòng 

QLGCS xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

12,5 ngày 
 

LĐ phòng QLGCS 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 3 ngày 

Lãnh đạo Sở Tài 

chính (ký, duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Văn thư Sở Tài 

chính (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh - Bộ phận thu 

ngân và trả kết quả  

*Thời gian: Không 

quy định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ ngày; 

- Phát hành văn bản sau khi LĐ 

UBND tỉnh ký duyệt ½ ngày. 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 

Chuyên viên VPUB 

tỉnh xử lý 

Thời gian: 06 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 
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2 

Giao tài sản kết cấu 

hạ tầng thuỷ lợi 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

60 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ. 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng 

QLCTTLNS,&TNN 

xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực 

hiện: 

LĐ phòng 

QLCTTLNS&TNN 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 2 ngày 

Lãnh Chi cục Thuỷ 

lợi và TNN đạo  (ký, 

duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

2 ngày 

Văn thư NN và MT (Vào 

sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả  

*Thời gian: Không 

quy định 
 

Tổ chức, cá 

nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ 

ngày; 

- Phát hành văn bản sau 

khi LĐ UBND tỉnh ký 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 2 ngày 

Chuyên viên VPUB 

tỉnh xử lý 

Thời gian:10 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Môi trường (ký, duyệt) 
* Thời gian thực hiện: 

2 ngày 
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3 

Thanh lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thuỷ lơi; 

xử lý tài sản kết cấu 

hạ tầng thuỷ lợi 

trong trường hợp bị 

mất, huy hoại 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng 

QLCTTLNS,&TNN 

xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

30 ngày 
 

LĐ phòng 

QLCTTLNS&TNN 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 1 ngày 

Lãnh đạo Chi cục Tthuỷ lợi 

và TNN (ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

Văn thư NN và 

MT (Vào sổ, 

đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh - Bộ phận thu 

ngân và trả kết quả  

*Thời gian: Không 

quy định 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ ngày; 

- Phát hành văn bản sau khi 

LĐ UBND tỉnh ký duyệt ½ 

ngày. 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

Chuyên viên VPUB tỉnh 

xử lý 

Thời gian: 06 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Môi trường (ký, duyệt) 
* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 
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4 

Điều chuyển tài sản 

kết cấu hạ tầng thuỷ 

lợi 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh  

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng 

QLCTTLNS,&TNN xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

30 ngày 
 

LĐ phòng 

QLCTTLNS&TNN 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 1 ngày 

Lãnh đạo Chi cục 

Tthuỷ lợi và TNN  

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 1 ngày 

Văn thư NN và 

MT (Vào sổ, 

đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh - Bộ phận thu 

ngân và trả kết quả  

*Thời gian: Không 

quy định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ ngày; 

- Phát hành văn bản sau khi LĐ 

UBND tỉnh ký duyệt ½ ngày. 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

Chuyên viên VPUB tỉnh 

xử lý 

Thời gian: 06 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Môi trường (ký, duyệt) 
* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 
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5 

Thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng thuỷ lợi 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh  

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng 

QLCTTLNS,&TNN xử lý 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

30 ngày 

LĐ phòng 

QLCTTLNS&TNN 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 1 ngày 

Lãnh đạo Chi cục 

Tthuỷ lợi và TNN  

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 1 ngày 

Văn thư NN và 

MT (Vào sổ, 

đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh - Bộ phận thu 

ngân và trả kết quả  

*Thời gian: Không 

quy định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ 

ngày; 

- Phát hành văn bản sau khi 

LĐ UBND tỉnh ký duyệt ½ 

ngày. 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

Chuyên viên VPUB tỉnh 

xử lý 

Thời gian: 06 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Lãnh đạo  Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

(ký, duyệt) 
* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 
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6 

Giao tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước 

sạch cho doanh 

nghiệp đang quân lý, 

sử dụng 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

75 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 

III LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh  

*Thời gian: ½ 

ngày 

Chuyên viên phòng 

QLCTTLNS&TNN xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

45 ngày 

 

LĐ phòng 

QLCTTLNS&TNN 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

     - Thẩm định: 2 ngày 

Lãnh đạo Chi cục 

Tthuỷ lợi và TNN 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Văn thư NN và 

MT (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh - 

Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả  

*Thời gian: Không 

quy định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư UBND tỉnh 

- Vào sổ CV, chuyển LĐ 

VPUB tỉnh phân công ½ ngày; 

- Phát hành văn bản sau khi LĐ 

UBND tỉnh ký duyệt ½ ngày. 

Lãnh đạo VPUB tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: ½ ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

Chuyên viên VPUB tỉnh xử lý 

Thời gian:17 ngày 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh (ký duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 3 ngày 

Lãnh đạo  Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường (ký, 

duyệt) 
* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 
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Ghi nợ tiền sử dụng 

đất của hộ gia đình, 

cá nhân trong 

trường hợp được bố 

trí tái định cư 

 

* Không quá 17 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp tỉnh: 

Tiếp nhận: 01 ngày 

 

Hộ gia đình, cá nhân 

Viên chức VP Đăng ký đất 

đai 

( Thẩm định hồ sơ, chuyển 

phiếu, in giấy chứng nhận) 

Thời gian: 08 ngày. 

 

 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp tỉnh 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không quy 

định 

 

LĐ Văn phòng đăng ký đất 

đai 

( Ký Giấy chứng nhận) 

Thời gian: 03 ngày  

Viên chức VP Đăng ký đất 

đai 

(Sao quét, cập nhật hồ sơ) 

 Thời gian: 01 ngày 

 

Cơ quan thuế  

(Ban hành thông báo 

trong thời gian 04 ngày) 

Thời gian: Tạm dừng  
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2 

Thanh toán, xoá nợ 

tiền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá 

nhân được ghi nợ 

 

* Không quá 01 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

(Thẩm quyền giải 

quyết: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) 

 
Trung tâm phục vụ 

HCC cấp tỉnh 

Tiếp nhận: 01 giờ 

 

 
Hộ gia đình, cá nhân 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp tỉnh 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không quy 

định 

 

Viên chức Văn đăng ký 

đất đai  

(Thẩm định hồ sơ) 

Thời gian: 03 giờ 

LĐ Văn phòng đăng ký 

đất đai 

(Xác nhận) 

Thời gian: 03 giờ 

   

Viên chức Văn đăng ký 

đất đai  

(Sao quét, cập nhật hồ 

sơ) 

Thời gian: 01 giờ 
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3 

Khấu trừ kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư 

Thời gian: 30 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trường hợp giải phóng mặt bằng 01 xã hoặc trên địa bàn từ 02 xã trở lên mà Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định giao Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận: 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh, xã phường  

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

20  ngày 
 

LĐ phòng Kinh tế, hạ 

tầng và đô thị 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 

      

Lãnh đạo phòng Kinh tế, 

hầng và đô thị  (ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Lãnh đạo Văn Phòng 

HĐND-UBND cấp xã 

Phân công 

Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh - 

Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả  

*Thời gian: Không quy 

định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên Văn Phòng 

HĐND-UBND cấp xã 

Xử lý hồ sơ 

Thời gian thực hiện 3,5 

ngày 

Lãnh đạo HĐND-UBND cấp xã  

- Ký duyệt: 1 ngày 

Văn thư HĐND-UBND cấp xã, 

phường Tiếp nhận hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: ½ ngày 

 

Lãnh đạo Văn 

Phòng HĐND-

UBND cấp xã thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực 

hiện: 1 ngày 

Văn thư HĐND-UBND cấp 

xã, phường Tiếp nhận hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: ½ 

ngày 
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Trường hợp giải phóng mặt bằng trên địa bàn từ 02 xã trở lên mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định giao cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận 

 

B CẤP XÃ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

*Thời gian: ½ ngày 

Chuyên viên phòng đất 

đai và đo đạc bản đồ  

xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

24,5  ngày 
 

LĐ phòng đất đai và đo 

đạc bản đồ 

* Thời gian thực hiện: 

     - Phân công: ½ ngày 
      

LĐ phòng đất đai và đo đạc 

bản đồ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

Văn thư  Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

*Thời gian thực hiện: 

½ ngày 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh - 

Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả  

*Thời gian: Không quy 

định 
 

Tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

* Thời gian thực hiện: 02 

ngày 
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I LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

1 

Giao tài sản kết cấu 

hạ tầng thuỷ lợi 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

60 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp xã  

Tiếp nhận: 01 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

 HĐND-UBND cấp 

xã  

 Thời gian:   

- Phân công: 01 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

Phòng Kinh tế; 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng và Đô thị 

Thẩm định: 

Thời gian: 40 ngày 

 

Tổ, chức, cá nhân 
Chủ tịch UBND cấp 

xã  

(Ký, duyệt) 

 Thời gian: 15 ngày 

Văn thư  

HĐND-UBND cấp xã  

(Đóng dấu, phát hành) 

Thời gian: 02 ngày 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp xã 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không 

quy định  
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2 

Thanh lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thuỷ 

lơi;xử lý tài sản kết 

cấu hạ tầng thuỷ lợi 

trong trường hợp bị 

mất, huy hoại 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ 

 

3 

Điều chuyển tài sản 

kết cấu hạ tầng thuỷ 

lợi 

 

* Thời gian giải 

quyết: Trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày 

nhận nhận đủ hồ sơ 

 

II LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI 

Trung tâm phụ vụ 

HCC cấp xã  

Tiếp nhận: 01 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

 HĐND-UBND cấp xã  

 Thời gian:   

- Phân công: 01 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

Phòng Kinh tế; Phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị 

Thẩm định: 

Thời gian: 30 ngày 

 

Tổ, chức, cá nhân Chủ tịch UBND cấp xã  

(Ký, duyệt) 

 Thời gian: 10 ngày 

 

Văn thư  

HĐND-UBND cấp xã  

(Đóng dấu, phát hành) 

Thời gian: 02 ngày 

Trung tâm phục vụ HCC 

cấp xã 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không quy định  

Trung tâm phụ vụ 

HCC cấp xã  

Tiếp nhận: 01 ngày 

LĐ Văn phòng 

 HĐND-UBND cấp xã  

 Thời gian:   

- Phân công: 01 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

Phòng Kinh tế; Phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị 

Thẩm định: 

Thời gian: 30 ngày 

Tổ, chức, cá nhân 
Chủ tịch UBND cấp 

xã  

(Ký, duyệt) 

 Thời gian: 10 ngày 

 

Văn thư  

HĐND-UBND cấp xã  

(Đóng dấu, phát hành) 

Thời gian: 02 ngày 

Trung tâm phục vụ HCC cấp xã 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không quy định  
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1 

Ghi nợ tiền sử dụng 

đất của hộ gia đình, 

cá nhân trong 

trường hợp được bố 

trí tái định cư 

 

* Không quá 17 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp xã: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 
Hộ gia đình, cá nhân 

LĐ Văn phòng HĐND- 

UBND cấp xã 

Thời gian:  

- Phân công: 01 ngày   

- Thẩm định: 02 ngày 

 

Chủ tịch UBND cấp 

xã (Ký GCN) 

Thời gian: 03 ngày 

Văn Thư HĐND-UBND 

cấp xã 

(Đóng dấu; chuyển HS 

đến Phòng Kinh tế, 

Phòng Kinh tế Hạ tầng 

và Đô thị) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp xã 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không quy 

định 

 

Phòng Kinh tế, Phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô 

thị 

 Thẩm định: 

Thời gian: 06 ngày  

Phòng Kinh tế, Phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô thị  

(Sao quét, cập nhật hồ sơ) 

 Thời gian: 01 ngày 

 

Cơ quan thuế  

(Ban hành thông báo) 

Thời gian: 03 ngày  
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2 

Thanh toán, xoá nợ 

tiền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá 

nhân được ghi nợ 

 

* Không quá 01 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp xã: 

Tiếp nhận: 01 giờ 

 

 
Hộ gia đình, cá nhân 

Trung tâm phục vụ 

HCC cấp xã 

(Trả kết quả) 

Thời gian: Không quy 

định 

 

Viên chức Phòng Kinh 

tế, Phòng Kinh tế Hạ 

tầng và Đô thị 

(Thẩm định) 

Thời gian: 03 giờ 

LĐ Phòng Kinh tế, Phòng 

Kinh tế Hạ tầng và Đô thị 

(Xác nhận) 

Thời gian: 03 giờ 

Viên chức Phòng Kinh tế, 

Phòng Kinh tế Hạ tầng và 

Đô thị 

(Sao quét, cập nhật hồ sơ) 

Thời gian: 01 giờ 
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